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                                         Bình Khê, ngày 06 tháng 9 năm 2019 
 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU HỌC HỌC SINH NHÓM, LỚP NĂM HỌC 2019– 2020 
THEO TT 06/2015/TTLT-BGD&ĐT-BNV, NGÀY 16/3/2015 

 

Tên nhóm, 
lớp 

Độ tuổi Số nhóm, 
lớp 

Tổng số trẻ Tổng số 
GV/ nhóm, 

lớp 

Tỉ lệ GV/ 
nhóm, lớp 

Trẻ khuyết 
tật ( nếu có) 

Ghi chú 

 
Nhóm trẻ 

24 – 36 
tháng 

 
3 

 
50 

 
5,0 

 
2,5/1 

  

Lớp MG 
3 tuổi 

       3TA 
 
3 

 
62 

 
5,63 

 
2,2/1 

 
 
 

3TB 

3TC 

Lớp MG  
4 tuổi 

      4TA 

 
1 

 
22 

 
1,57 

 
2,2/1 

 
 

 

Lớp MG  
5 tuổi 

 
       5TA 

 
2 

 
49 

 
3,0 

 
2,2/1 

 
 

 

5TB 

Cộng  9 183 15,20    
                                                                         

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG 

-  
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